
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lớp: LTDHK12QT1 và trả nợ Ngày thi: 

Môn thi: Tổng hợp ngành (QTKD tổng hợp) Lần thi: 1

STT SBD MSSV Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

Số Chữ

1 LTQT001 1662106001 Ngô Thụy Trường An 17/01/1993 6,0 Sáu

2 LTQT002 1662106002 Võ Thị Thùy An 02/09/1984 7,0 Bảy

3 LTQT003 1662106003 Tạ Hoài Diễm 14/11/1991 8,0 Tám

4 LTQT004 1662106004 Lê Quang Duy 22/09/1993 6,0 Sáu

5 LTQT005 1662106007 Lê Gia Hân 08/12/1994 7,0 Bảy

6 LTQT006 1662106009 Nguyễn Phước Đăng Hưng 01/04/1992 6,0 Sáu

7 LTQT007 1662106011 Nguyễn Yến Linh 31/05/1983 6,0 Sáu

8 LTQT008 1662106013 Phạm Kim Long 08/08/1989 6,0 Sáu

9 LTQT009 1662106014 Nguyễn Ngọc Ánh Minh 28/09/1994 5,0 Năm

10 LTQT010 1662106015 Nguyễn Thị Kiều My 27/09/1991 6,0 Sáu

11 LTQT011 1662106017 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 23/09/1990 8,0 Tám

12 LTQT012 1662106018 Ngô Thị Vì Sao 06/09/1983 8,0 Tám

13 LTQT013 1662106021 Nguyễn Tân Thành 03/05/1980 6,0 Sáu

14 LTQT014 1662106022 Nguyễn Kim Thư 26/01/1992 8,0 Tám

15 LTQT015 1662106028 Nguyễn Thị Cẩm Tú 08/11/1993 6,0 Sáu

16 LTQT016 1662106030 Lê Thị Thảo Vi 24/06/1991 6,0 Sáu

17 LTQT017 1662106031 Đỗ Hạnh Di Trang 06/03/1991 6,0 Sáu

18 LTQT018 132121017 Lê Thị Mai 25/02/1986 8,0 Tám LTDHK9QT2

19 LTQT019 132122027 Huỳnh Hạnh Như 20/01/1986 7,0 Bảy LTDHK9QT3

20 LTQT020 132122040 Từ Nguyễn Huyền Trân 26/02/1991 8,0 Tám LTDHK9QT3

21 LTQT021 142104012 Hồ Nguyễn Mỹ Dung 20/07/1992 7,0 Bảy LTDHK10QT1

22 LTQT022 142104027 Trịnh Nhâm Hoàng 13/08/1992 7,0 Bảy LTDHK10QT1

23 LTQT023 142104085 Phan Thị Hoàng Yến 09/03/1991 6,0 Sáu LTDHK10QT1

24 LTQT024 142110015 Trương Nhật Khải Giang 08/08/1992 8,0 Tám LTDHK10QT2

25 LTQT025 142110031 Nguyễn Thị Kim Loan 20/06/1984 8,0 Tám LTDHK10QT2
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STT SBD MSSV Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

Số Chữ

Điểm

26 LTQT026 142110048 Nguyễn Thị Phượng 07/09/1993 7,0 Bảy LTDHK10QT2

27 LTQT027 142110057 Vũ Ngọc Thiên Thanh 07/06/1993 8,0 Tám LTDHK10QT2

28 LTQT028 142110059 Đoàn Nhật Phương Thảo 19/05/1991 6,0 Sáu LTDHK10QT2

29 LTQT029 142110062 Đỗ Quốc Thịnh 03/10/1977 5,0 Năm LTDHK10QT2

30 LTQT030 142110069 Lê Đình Toản 05/04/1989 6,0 Sáu LTDHK10QT2

31 LTQT031 142110072 Võ Ngọc Quỳnh Trâm 28/11/1992 9,0 Chín LTDHK10QT2

32 LTQT032 152104002 Trần Thị Yên Châu 21/09/1973 5,0 Năm LTDHK11QT1

Tổng cộng danh sách: 32 sinh viên
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